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       s : 30/2021/HNGĐ - ST 

Ngày 14-7-2021 

V/v ly hôn, tra h chấp về  uôi con 

tra h chấp về cấp dưỡ g.  

 

NHÂN DANH 

                                        
 

                                                

- Thành                                    : 

          -     t         t  : Ông Nguyễ  Vă  Mạ h. 

        t       n dân:  

Ô g Nguyễ  Trườ g H i; 

Ô g Phạm Vă  Tru g. 

-                 :  à Trị h Thu Th o, Thư ký T a     h   d   huy   

Ph  Gi o, t  h    h  ư  g  

- Đạ  d ệ  V ệ  K ể   á    â  dâ   uyệ  P ú G áo,  ỉ   Bì   D     

tham gia phiên tòa: Ô g Trị h Đ  h Phượ g - Kiểm s t viê   

Ngày 14 th  g 7  ăm 2021, tại tr  s  Tòa án nhân dân huy   Ph  Gi o, 

t  h    h  ư  g   t    s  th m cô g khai v     hô   h   gia đ  h th   ý s  

02/2021/TLST-HNGĐ  gày 05 tháng 01  ăm 2021 về “Ly hô , tra h chấp về 

nuôi co , tra h chấp về cấp dưỡ g” theo Quyết đị h đưa v     ra   t    s  

33/2021/QĐXXST-HNGĐ ngày 28 tháng 6  ăm 2021 gi a c c đư  g s :  

- Nguy   đơ : Ông Phạm Vă  L, si h  ăm 1987; địa ch : Tổ 1, khu ph  9, 

thị trấ  PV, huy   Ph  Gi o, t  h    h  ư  g; có mặt  

- Bị đơ : Bà Lê Thị Hồ g T, si h  ăm 1987; địa ch : Tổ 1, khu ph  9, thị 

trấ  PV, huy   Ph  Gi o, t  h    h  ư  g; có mặt  

          Ụ   : 

-  ro g đơ  k ở  k ệ , bả  tự k   , b    bả            k ể  tr  v ệ  g  o 

   , t ế   ậ   ô g k      ứ g  ứ và     g ả ,  guy   đơ  ông P ạ  Vă  L 

trình bày y u  ầu k ở  k ệ    ư s u: 

Về hô   h  : Ông Phạm Vă  L và bà Lê Thị Hồ g T chu g s  g và có 

đă g ký kết hô   gày 18/7/2011 tại Ủy ba   h   d   thị trấ  PV, huy   Ph  

Gi o, t  h    h  ư  g  Vi c chu g s  g  à t   guy  , khô g bị ai  p buộc  
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Thời gia  đầu chu g s  g th  hạ h ph c  hư g sau đó th  khô g hạ h ph c   a 

mà thườ g hay   y ra m u thuẫ   Nguyê   h   m u thuẫ   à do vợ chồ g bất 

đồ g qua  điểm tất c  c c vấ  đề tro g cuộc s  g  Hai vợ chồ g đã  y th   từ 

 ăm 2017 cho đế   ay  Hi   tại t  h c m vợ chồ g đã khô g c  , m c đích hô  

 h   khô g đạt được  ê  ông L yêu cầu được  y hô  với bà T. 

Về co  chu g: Quá trình chung s  g ông L và bà T có 02 con chung tên 

Phạm Thị Hồ g T1, sinh ngày 18/4/2011 và Phạm Tha h P, sinh ngày 

22/12/2012. Khi ly hôn ông L giao con chung cho bà T  uôi dưỡ g  Ông L cấp 

dưỡ g  uôi co  s  tiề  2 500 000 đồ g (Hai tri u  ăm trăm  gh   

đồ g)/con/tháng cho đế  khi c c co  đủ 18 tuổi  

Về tài s   chu g,  ợ chu g: Khô g yêu cầu T a    gi i quyết  

Tại phiê  t a, ông L thay đổi ý kiế  về vi c  uôi co   Theo đó, ông L yêu 

cầu được  uôi co  Phạm Tha h P, si h  gày 22/12/2012  Trườ g hợp T a    

giao con cho bà T  uôi dưỡ g th  ô g cấp dưỡ g  uôi co  s  tiề  1 000 000 

đồ g (Một tri u đồ g)/co /th  g cho đế  khi c c co  đủ 18 tuổi  Đ i với yêu 

cầu cấp dưỡ g  uôi co  từ  ăm 2017 đế   ăm 2021 với s  tiề  144 000 000 

đồ g (Một trăm b   mư i b   tri u đồ g) của bà T thì ông L khô g đồ g ý  

-  ạ  bả  tự k   , b    bả            k ể  tr  v ệ  g  o    , t ế   ậ  

 ô g k      ứ g  ứ và     g ả , bị đơ  bà L    ị  ồ g   trình bày:  

Về hô   h  : Bà Lê Thị Hồ g T th  g  hất về thời gia  chu g s  g, kết 

hôn,  guyê   h   m u thuẫ   hư ông Phạm Vă  L trình bày. Ông Phạm Vă  L 

yêu cầu ly hôn thì bà Lê Thị Hồ g T đồ g ý   

Về co  chu g: Quá trình chung s  g bà T và ông L có 02 con chung tên 

Phạm Thị Hồ g T1, sinh ngày 18/4/2011 và Phạm Tha h P, sinh ngày 

22/12/2012. Khi ly hôn bà T có  guy   vọ g được  uôi co  chu g và yêu cầu 

ông L cấp dưỡ g  uôi co  s  tiề  2 500 000 đồ g (Hai tri u  ăm trăm  gh   

đồ g)/con/tháng cho đế  khi c c co  đủ 18 tuổi  Yêu cầu ông L cấp dưỡ g  uôi 

co  từ  ăm 2017 đế   ăm 2021 với s  tiề  144 000 000 đồ g (Một trăm b   

mư i b   tri u đồ g). 

Tại phiê  t a, bà T thay đổi ý kiế  về vi c cấp dưỡ g  uôi co , yêu cầu 

ông L cấp dưỡ g  uôi co  s  tiề  2 000 000 đồ g (Hai tri u đồ g)/con/tháng 

cho đế  khi c c co  đủ 18 tuổi  

Về tài s   chu g,  ợ chu g: Khô g yêu cầu T a    gi i quyết  

Tại phiê  tòa, đại di   Vi   Kiểm s t  h   d   huy   Ph  Gi o, t  h    h 

 ư  g tham gia phiê  toà ph t biểu ý kiế  về vi c chấp hà h ph p  uật của 

Th m ph  , Hội đồ g   t    (HĐXX), Thư ký phiê  t a và  gười tham gia t  

t  g tro g qu  tr  h gi i quyết v     từ khi th   ý cho đế  trước thời điểm 
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HĐXX  ghị     à đ  g quy đị h của ph p  uật  HĐXX th c hi   khai mạc 

phiê  toà, phầ  thủ t c, phầ  tra h t  g đều đ m b o đ  g ph p  uật   

Về vi c gi i quyết v    :  

Về hô   h  : Nguyê  đ   ô g Phạm Vă  L và bị đ   bà Lê Thị Hồ g T 

t   guy   chu g s  g với  hau, có đă g ký kết hô   gày 18/7/2011 tại Ủy ba  

 h   d   thị trấ  PV, huy   Ph  Gi o, t  h    h  ư  g  Ô g Phạm Vă  L và 

bà Lê Thị Hồ g T đủ điều ki   kết hô  theo Điều 8 và có đă g ký kết hô  theo 

Điều 9 Luật Hô   h   và gia đ  h  ê  đ y  à hô   h   hợp ph p  Theo  guyê  

đ   cho rằ g, qu  tr  h chu g s  g vợ chồ g đã   y ra m u thuẫ , cuộc s  g vợ 

chồ g khô g hạ h ph c, đã  y th   từ  ăm 2017 cho đế   ay, hi   tại t  h c m 

vợ chồ g đã khô g c  , m c đích hô   h   khô g đạt được  ê  ông L yêu cầu 

được  y hô  với bà T, bà T cũ g đồ g ý  y hô   ê  đề  ghị HĐXX cô g  hậ  

thuậ  t  h  y hô  gi a ông L và bà T. 

Về co  chu g: Qu  tr  h chu g s  g bà T và ông L có 02 con chung tên 

Phạm Thị Hồ g T1, sinh ngày 18/4/2011 và Phạm Tha h P, sinh ngày 

22/12/2012. Khi ly hôn bà T có  guy   vọ g được  uôi 02 co  chung. Ông L 

yêu cầu được  uôi co  Phạm Tha h P, sinh  gày 22/12/2012  X t thấy, tại biê  

b   ghi  hậ  ý kiế  của cháu T1, cháu P th  c c ch u có  guy   vọ g được s  g 

cù g với bà T. Bà T  à  gười  uôi dưỡ g c c ch u từ khi  y th   cho đế   ay  

Để đ m b o s  ph t triể  ổ  đị h của c c ch u đề  ghị HĐXX giao 02 con 

chung tên Phạm Thị Hồ g T1 và Phạm Tha h P cho bà T  uôi dưỡ g  

Về cấp dưỡ g  uôi co : Nguyê  đ   đồ g ý cấp dưỡ g  uôi co  s  tiề  

1 000 000 đồ g (Một tri u đồ g)/th  g/co  cho đế  khi c c co  đủ 18 tuổi   ị 

đ   yêu cầu cấp dưỡ g  uôi co  s  tiề  2 000 000 đồ g (Hai tri u 

đồ g)/th  g/co  cho đế  khi c c co  đủ 18 tuổi  X t thấy, theo mức s  g tại địa 

phư  g, theo thu  hập của c c đư  g s  th  đề  ghị HĐXX  em   t mức cấp 

dưỡ g  uôi co   à 1 500 000 đồ g (Một tri u  ăm trăm  gh   đồ g)/tháng/con. 

Đ i với yêu cầu ông L cấp dưỡ g  uôi co  từ  ăm 2017 đế   ăm 2021 s  

tiề  144 000 000 đồ g (Một trăm b   mư i b   tri u đồ g) của bà T. X t thấy, 

từ  ăm 2017 đế   ăm 2021 ông L và bà T vẫ   à vợ chồ g, vi c chăm sóc co  

chung là tr ch  hi m của ông L và bà T, chưa ph t si h  ghĩa v  cấp dưỡ g   o 

đó, đề  ghị HĐXX không chấp  hậ  yêu cầu của bà T.  

Về tài s   chu g,  ợ chu g: Khô g yêu cầu T a    gi i quyết  ê  khô g 

đặt ra  em   t  

  Ậ   Ị             : 

Sau khi  ghiê  cứu c c tài  i u, chứ g cứ đã được  em   t tại phiê  t a, 

kết qu  tra h t  g tại phiê  t a, ý kiế  của đại di   Vi   kiểm s t Hội đồ g   t 

    hậ  đị h:  
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[1] Về t  t  g: Ông Phạm Vă  L có đ   kh i ki   yêu cầu T a    gi i 

quyết ly hôn, tra h chấp về  uôi co , tra h chấp về cấp dưỡ g, bị đ   bà Lê Thị 

Hồ g T hi   cư tr  tại thị trấ  PV, huy   Ph  Gi o, t  h    h  ư  g nên đ y  à 

v      y hô , tra h chấp về  uôi co , tra h chấp về cấp dưỡ g thuộc th m quyề  

gi i quyết của T a     h   d   huy   Ph  Gi o, t  h    h  ư  g theo quy đị h 

tại kho   1, kho   5 Điều 28, điểm a kho   1 Điều 35, điểm a kho   1 Điều 39 

của  ộ  uật T  t  g d   s    

[2] Về hô   h  : Nguyê  đ   ông Phạm Vă  L và bị đ   bà Lê Thị Hồ g 

T t   guy   chu g s  g với  hau, có đă g ký kết hô   gày 18/7/2011 tại Ủy 

ba   h   d   thị trấ  PV, huy   Ph  Gi o, t  h    h  ư  g. Ông Phạm Vă  L 

và bà Lê Thị Hồ g T đủ điều ki   kết hô  theo Điều 8 và có đă g ký kết hô  

theo Điều 9 Luật Hô   h   và gia đ  h  ê  đ y  à hô   h   hợp ph p  Theo 

 guyê  đ   cho rằ g, quá trình chu g s  g vợ chồ g đã   y ra m u thuẫ , đã  y 

th   từ  ăm 2017 cho đế   ay, hi   tại t  h c m vợ chồ g đã khô g c  , m c 

đích hô   h   khô g đạt được  ê  ông L yêu cầu được  y hô  với bà T, bà T 

cũ g đồ g ý  y hô   ê  HĐXX cô g  hậ  thuậ  t  h  y hô  gi a ông L và bà T. 

[3] Về co  chu g: Qu  tr  h chu g s  g bà T và ông L có 02 con chung 

tên Phạm Thị Hồ g T1, sinh ngày 18/4/2011 và Phạm Tha h P, sinh ngày 

22/12/2012. Khi ly hôn bà T có  guy   vọ g được  uôi 02 co  chu g  Ông L 

yêu cầu được  uôi co  Phạm Tha h P, si h  gày 22/12/2012  X t thấy, tại biê  

b   ghi  hậ  ý kiế  của cháu T1, cháu P th  c c ch u có  guy   vọ g được s  g 

cù g với bà T. Bà T là người  uôi dưỡ g c c ch u từ khi  y th   cho đế   ay  

Để đ m b o s  ph t triể  ổ  đị h của c c ch u HĐXX quyết đị h giao 02 co  

chung tên Phạm Thị Hồ g T1, sinh ngày 18/4/2011 và Phạm Tha h P, sinh ngày 

22/12/2012 cho bà T  uôi dưỡ g  

Về cấp dưỡ g  uôi co : Nguyê  đ   đồ g ý cấp dưỡ g  uôi co  s  tiề  

1 000 000 đồ g (Một tri u đồ g)/th  g/co  cho đế  khi c c co  đủ 18 tuổi   ị 

đ   yêu cầu cấp dưỡ g  uôi co  s  tiề  2 000 000 đồ g (Hai tri u 

đồ g)/th  g/co  cho đế  khi c c co  đủ 18 tuổi  HĐXX   t thấy, theo mức s  g 

tại địa phư  g, theo thu  hập của c c đư  g s  th   em   t mức cấp dưỡ g  uôi 

co   à 1 500 000 đồ g (Một tri u  ăm trăm  gh   đồ g)/th  g/co   à phù hợp  

 o đó, buộc ông L có tr ch  hi m cấp dưỡ g  uôi co  s  tiề  1 500 000 đồ g 

(Một tri u  ăm trăm  gh   đồ g)/th  g/co  cho đế  khi c c co  chu g đủ 18 

tuổi  

Đ i với yêu cầu ông L cấp dưỡ g  uôi co  từ  ăm 2017 đế   ăm 2021 s  

tiề  144 000 000 đồ g (Một trăm b   mư i b   tri u đồ g) của bà T  HĐXX 

  t thấy, từ  ăm 2017 đế   ăm 2021 ông L và bà T vẫ   à vợ chồ g, vi c chăm 

sóc co  chu g  à tr ch  hi m của ông L và bà T, chưa ph t si h  ghĩa v  cấp 

dưỡ g   o đó, HĐXX khô g chấp  hậ  yêu cầu của bà T.  
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[4] Về tài s   chu g,  ợ chu g: Đư  g s  khô g yêu cầu T a    gi i 

quyết  ê  HĐXX khô g đặt ra  em   t. 

[5] Tại phiê  t a, đại di   Vi   Kiểm s t đề  ghị HĐXX  em   t chấp 

 hậ  yêu cầu kh i ki   của  guyê  đ    à có că  cứ  ê  chấp  hậ   

 [6] Về    phí: Nguyê  đ   ph i chịu    phí hô   h   gia đ  h s  th m 

theo quy đị h của ph p  uật  

 V  c c    trê ,  

Q  Ế   Ị  : 

Că  cứ vào: 

- Kho   1, kho   5 Điều 28, điểm a kho   1 Điều 35, điểm a kho   1 

Điều 39, các Điều 147, 238, 264, 266, 271, 273 của  ộ  uật T  t  g d   s ; 

- Các Điều 51, 53, 56, 58, 81, 82, 83, 84 của Luật Hô  nh   và gia đ  h;  

- Điều 27 Nghị quyết 326/2016/U TVQH14  gày 30/12/2016 của Ủy ba  

thườ g v  Qu c hội quy đị h về mức thu, miễ , gi m, thu,  ộp, qu    ý và s  

d  g    phí và    phí T a     

1. Cô g  hậ  s  thuậ  t  h  y hô  gi a ô g Phạm Vă  L và bà Lê Thị 

Hồ g T.  

2. Về co  chu g: Giao con chung Phạm Thị Hồ g T1, sinh ngày 

18/4/2011 và Phạm Tha h P, sinh ngày 22/12/2012 cho bà T  uôi dưỡ g  Ông L 

có tr ch  hi m cấp dưỡ g  uôi co  s  tiề  1 500 000 đồ g (Một tri u  ăm trăm 

 gh   đồ g)/con/tháng cho đế  khi c c co  đủ 18 tuổi  

Người khô g tr c tiếp  uôi co  có quyề ,  ghĩa v  thăm  om co  mà 

khô g ai được c   tr   Người khô g tr c tiếp  uôi co   ạm d  g vi c thăm  om 

co  để c   tr  hoặc g y   h hư  g  ấu đế  vi c trô g  om, chăm sóc,  uôi 

dưỡ g, gi o d c co  th   gười tr c tiếp  uôi co  có quyề  yêu cầu T a    hạn 

chế quyề  thăm  om co  của  gười đó  

V  quyề   ợi hợp ph p, chí h đ  g của co  chưa thà h  iê , T a    có thể 

quyết đị h thay đổi  gười tr c tiếp  uôi co , mức cấp dưỡ g  uôi co  khi 

đư  g s  có đ   yêu cầu phù hợp quy đị h của ph p  uật  

Kể từ  gày  gười thi hà h    có đ   yêu cầu thi hà h    cho đế  khi thi 

hà h  o g tất c  c c kho   tiề  th  hà g th  g bê  ph i thi hà h    ph i chịu 

kho   tiề   ãi của s  tiề  c   ph i thi hà h    theo mức  ãi suất quy đị h tại 

kho   2 Điều 468 của  ộ  uật     s   ăm 2015 tư  g ứ g với s  tiề  và thời 

gia  chậm thi hà h     
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3. Khô g chấp  hậ  yêu cầu cấp dưỡ g  uôi co  từ  ăm 2017 đế   ăm 

2021 với s  tiề   à 144 000 000 đồ g (Một trăm b   mư i b   tri u đồ g) của 

bà Lê Thị Hồ g T. 

4. Về tài s   chu g,  ợ chu g: Đư  g s  khô g yêu cầu  ê  Hội đồ g   t 

   không đặt ra xem xét. 

5. Về    phí: Ông Phạm Vă  L ph i chịu 300.000 đồ g ( a trăm  gh   

đồ g)    phí hô   h   gia đ  h s  th m và 300 000 đồ g ( a trăm  gh   đồ g) 

   phí d   s  s  th m về cấp dưỡ g  uôi co  được khấu trừ vào s  tiề  300 000 

đồ g ( a trăm  gh   đồ g) tạm ứ g    phí đã  ộp tại  iê   ai thu tiề  tạm ứ g 

   phí s  0043835 ngày 04/01/2021 của Chi c c Thi hà h    d   s  huy   Phú 

Giáo.  

Ông Phạm Vă  L c   ph i  ộp 300 000 đồ g ( a trăm  gh   đồ g)  

6. Về quyề  kh  g c o: Nguyê  đ  , bị đ   được quyề  kh  g c o b   

   tro g thời hạ  15  gày kể từ  gày tuyên án. 

 rườ g  ợ  bả     đượ  t    à   t eo quy đị   tạ  Đ ều 2 Luật      à   

   d   sự t ì  gườ  đượ  t    à      d   sự,  gườ    ả  t    à      d   sự  ó 

quyề  t ỏ  t uậ  t    à     , quyề  y u  ầu t    à     , tự  guyệ  t    à      

 oặ  bị  ưỡ g   ế t    à      t eo quy đị   tạ      Đ ều 6, 7 và 9 Luật     

hành á  d   sự;   ờ    ệu t    à      đượ  t ự    ệ  t eo quy đị   tạ  Đ ều 30 

Luật      à      d   sự. 

 

N     ậ :                          
- VKSN  t  h    h  ư  g; 

- TAN  t  h    h  ư  g; 

- VKSN  huy   Ph  Gi o; 

- Chi c c THA S huy   Ph  Gi o; 

- UBND thị trấ  PV 

 (S  77,  gày 18/7/2011); 

- C c đư  g s ; 

- Lưu: Hồ s , VP  

 

  .      Ồ    É   Ử S    Ẩ  

  Ẩ       -      Ọ     Ê    À 

 
 

 

 

 guyễ   ă       

 

 

                   

 


